
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-BVHTTDL 
                

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ  
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng; 
- Các Thứ trưởng; 
- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Bộ); 
- Lưu: VT, KHTC, Hà.10.     

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Tạ Quang Đông 
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Văn phòng Bộ 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 2.780.800

4- Tài sản cố định khác 48 8.473.859

2 Tổng cục Thể dục, Thể thao

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 3 74.990

3 Tổng cục Du lịch

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 7 99.590

4 Thanh tra Bộ VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 7 102.300

5 Cục Hợp tác quốc tế

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

6 Cục Di sản văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

Đơn vị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã đơn vị:. 1057330

Mẫu số 10a-CK/TSC

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá là: Nghìn đồng .

TIẾP NHẬN THUÊ

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BVHTTDL ngày            tháng       năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác 1 12.000

7 Cục Văn hóa Cơ sở

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 14 1.665.340

8 Cục Nghệ thuật Biểu diễn

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 3 49.960

9 Cục Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 5 67.601

10 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 8 109.182

11 Cục Bản quyền tác giả

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 4 90.759

12 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

13 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

14 Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác

15 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

16 Trường ĐH SK Điện ảnh HN

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 3.756 9.443.580

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

17 Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

18 Học viện Âm nhạc quốc gia VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 31 268.970

19 Học viện Âm nhạc Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1 131.977.919

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 1 48.532.371

20 Nhạc viện TP.HCM

1- Đất khuôn viên 1 802 32.865.600

2- Nhà 1 2.403 10.649.138

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 61 9.235.310

21 Học viện Múa Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

22 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác 43 1.574.262

23 Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 32 1.361.714

24 Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

25 Trường CĐ Du lịch Hà Nội 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 28.601.345

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 1.315.892

26 Trường CĐ Du lịch Hải Phòng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

27 Trường CĐ Du lịch Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

28 Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

29 Trường CĐ Du lịch Nha Trang 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 61 3.107.578

30 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác

31 Trường CĐ Du lịch Cần Thơ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

32 Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1 913 2.665.873

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

33 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 3 61.399

34 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 4 59.030

35 Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 40 2.730.600

36 Truờng Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

37 Trường Trung cấp Múa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

38 Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác

39 Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 5 39.498

40 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

41 Bảo tàng Hồ Chí Minh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 1 20.000

42 Khu Di tích CT HCM tại Phủ CT

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

43 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 6 5.506.229

44 Nhà hát Tuồng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 6.286.983

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 205.618

45 Nhà hát Chèo Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 5.830.944

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

46 Nhà hát Cải lương Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô



7

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác

47 Nhà hát ca múa DG Việt Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 4 5.327.694

48 Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 56 2.142.162

49 Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 25 6.293.743

50 Nhà hát Kịch Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 8 133.055

51 Nhà hát Tuổi trẻ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

52 Nhà hát Múa rối Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 73 2.113.712

53 Liên đoàn Xiếc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 1.090 9.624.078

54 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác 84 7.222.048

55 Nhà hát Nghệ thuật đương đại VN

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 135.740

56 Nhà hát Lớn Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 5.290.594

57 Báo Văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

58 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

59 Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

60 Viện phim Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 14 9.109.894

61 Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1 250 4.224.721

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

62 Trung tâm chiếu phim QG

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1 936 12.765.204

3- Xe ô tô



9

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác 9 1.055.365

63 Trường quay Cổ Loa 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

64 Trung tâm Công nghệ thông tin

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 6 94.974

65 Thư viện Quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 3 97.229

66 Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 1 9.641.116

67 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

68 Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

69 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

70 Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô
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Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

4- Tài sản cố định khác 4 81.600

71 Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia VN

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 62 2.933

72 Viện Bảo tồn Di tích

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

73 Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

Tổng cộng 1.830 100.829 167.102.094 4 3.205 224.025.028 0 0 0



1

SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Văn phòng Bộ

1- Đất khuôn viên 12 57.829 10.279 7.292 2.987

2- Nhà 60.739

3- Xe ô tô 17 17

4- Tài sản cố định khác 3.616 3.616

2 Tổng cục Thể dục, Thể thao

1- Đất khuôn viên 22 859.415 5.266 840.014 14.135

2- Nhà 78 196.248 1.766 149.155 45.247 80

3- Xe ô tô 39 39

4- Tài sản cố định khác 4.485 507 3.956 22

3 Tổng cục Du lịch

1- Đất khuôn viên 1.208 1.063 145

2- Nhà 2.467 578 1.889

3- Xe ô tô 7 5 2

4- Tài sản cố định khác 136 2

4 Thanh tra Bộ VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 53 53

5 Cục Hợp tác quốc tế

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 43 43

6 Cục Di sản văn hóa

Đơn vị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã đơn vị:. 1057330

Mẫu số 10b-CK/TSC

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng       năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 131 131

7 Cục Văn hóa Cơ sở

1- Đất khuôn viên 185 185

2- Nhà 336 336

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 149 149

8 Cục Nghệ thuật Biểu diễn

1- Đất khuôn viên 1 1.150 1.150

2- Nhà 1 2.881 2.881

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 968 968

9 Cục Điện ảnh

1- Đất khuôn viên 7.141 7.141

2- Nhà 7.352 7.352

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 500 500

10 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

1- Đất khuôn viên 1.082 779 303

2- Nhà 1.199 1.199

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 102 102

11 Cục Bản quyền tác giả

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 96 96

12 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

1- Đất khuôn viên 20.914 20.914

2- Nhà 8.101 215 7.886

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 467 467

13 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

1- Đất khuôn viên 7.505 7.505
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

2- Nhà 6.311 4.270 2.041

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 14.169 14.169

14 Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên 10.156 10.156

2- Nhà 10 10

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 3.415 3.415

15 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

1- Đất khuôn viên 6.592 4.842

2- Nhà 32.251 30.001 2.250

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 2.170 2.170

16 Trường ĐH SK Điện ảnh HN

1- Đất khuôn viên 23.542 20.611 2.931

2- Nhà 27.913 22.743 5.170

3- Xe ô tô 6 6

4- Tài sản cố định khác 118 118

17 Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM

1- Đất khuôn viên 4.550 4.550

2- Nhà 9.427 7.857 1.570

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 415 415

18 Học viện Âm nhạc quốc gia VN 

1- Đất khuôn viên 28.979 28.979

2- Nhà 19 19

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 3.334 3.334

19 Học viện Âm nhạc Huế 

1- Đất khuôn viên 59.605 59.605

2- Nhà 7.590 7.590

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 3.628 3.628

20 Nhạc viện TP.HCM

1- Đất khuôn viên 4.785 4.785

2- Nhà 3.154 2.375 706 73
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 1.158 1.139 19

21 Học viện Múa Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 11.660 2.674 7.610 1.376

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 388 388

22 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

1- Đất khuôn viên 1 285.562 285.562

2- Nhà 60 119.804 101.124 18.680

3- Xe ô tô 5 5

4- Tài sản cố định khác 772 772

23 Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 

1- Đất khuôn viên 2 92.000 92.000

2- Nhà 48 49.774 42.714 7.060

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác

24 Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

1- Đất khuôn viên 1 121.396 121.396

2- Nhà 51 70.912 53.530 17.382

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác

25 Trường CĐ Du lịch Hà Nội 

1- Đất khuôn viên 31.981 31.981

2- Nhà 15.561 15.561

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 1.076 1.076

26 Trường CĐ Du lịch Hải Phòng 

1- Đất khuôn viên 75.284 75.284

2- Nhà 15.666 15.666

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 430 430

27 Trường CĐ Du lịch Huế 

1- Đất khuôn viên 17.465 17.465

2- Nhà 24.068 22.505 1.563

3- Xe ô tô 2 2
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

4- Tài sản cố định khác 712 712

28 Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

1- Đất khuôn viên 49.580 49.580

2- Nhà 20.825 20.825

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 2.074 2.074

29 Trường CĐ Du lịch Nha Trang 

1- Đất khuôn viên 114.785 114.785

2- Nhà 21.159 21.159

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 1.455 1.455

30 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt 

1- Đất khuôn viên 237.000 237.000

2- Nhà 4.766 4.766

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 442 442

31 Trường CĐ Du lịch Cần Thơ

1- Đất khuôn viên 41.651 41.651

2- Nhà 19.610 19.610

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 576 576

32 Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu 

1- Đất khuôn viên 4.014 4.014

2- Nhà 11.791 11.617 14 160

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 1.404 1.404

33 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

1- Đất khuôn viên 33.499 33.499

2- Nhà 24.055 23.815 240

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 400 400

34 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

1- Đất khuôn viên 12.526 12.526

2- Nhà 14.039 14.039

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 3.405 3.405
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

35 Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 27.058 9.488 17.570

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 1.946 1.946

36 Truờng Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 13.958 13.019 939

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 636 636

37 Trường Trung cấp Múa TP.HCM

1- Đất khuôn viên 2.346 2.346

2- Nhà 30 30

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 166 166

38 Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

1- Đất khuôn viên 6.018 6.018

2- Nhà 16.822 15.757 1.065

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 67 67

39 Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

1- Đất khuôn viên 2 22.664 22.664

2- Nhà 3 7.946 7.921 25

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác

40 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN 

1- Đất khuôn viên 39.922 39.922

2- Nhà 17 12.364 11.202 1.162

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 43 43

41 Bảo tàng Hồ Chí Minh

1- Đất khuôn viên 1 62.796 62.796

2- Nhà 8 1.014 974 40

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 243 243

42 Khu Di tích CT HCM tại Phủ CT
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

1- Đất khuôn viên 1 67.117 61.117

2- Nhà 39 24.794 24.560 234

3- Xe ô tô 6 6

4- Tài sản cố định khác 272 272

43 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên 2 10.085 9.291 794

2- Nhà 13 11.965 11.794 171

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác

44 Nhà hát Tuồng Việt Nam

1- Đất khuôn viên 2 2.268 1.463 805

2- Nhà 4 3.552 2.552 1.000

3- Xe ô tô 5 5

4- Tài sản cố định khác 424 126 298

45 Nhà hát Chèo Việt Nam 

1- Đất khuôn viên 2 4.877

2- Nhà 20 5.625

3- Xe ô tô 4

4- Tài sản cố định khác 2.713

46 Nhà hát Cải lương Việt Nam 

1- Đất khuôn viên 1 1.244 1.244

2- Nhà 4 1.670 1.670

3- Xe ô tô 5 5

4- Tài sản cố định khác 633 633

47 Nhà hát ca múa DG Việt Bắc

1- Đất khuôn viên 2 15.370 5.276 10.094

2- Nhà 7 11.349 2.518 8.831

3- Xe ô tô 4

4- Tài sản cố định khác 152

48 Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 

1- Đất khuôn viên 1.000 1.000

2- Nhà 3.106 3.106

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 581 581

49 Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

1- Đất khuôn viên 1.062 1.062
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

2- Nhà 3.795 3.795

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 54 54

50 Nhà hát Kịch Việt Nam

1- Đất khuôn viên 1.653 860 793

2- Nhà 2.182 1.882 300

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 5.258 5.258

51 Nhà hát Tuổi trẻ

1- Đất khuôn viên 1.388 1.388

2- Nhà 2.719 2.719

3- Xe ô tô 4 4

4- Tài sản cố định khác 1.061 1.061

52 Nhà hát Múa rối Việt Nam

1- Đất khuôn viên 2.880 2.880

2- Nhà 3.730 3.510 220

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 16.465 16.465

53 Liên đoàn Xiếc Việt Nam

1- Đất khuôn viên 1.288 1.288

2- Nhà 5.182 5.182

3- Xe ô tô 5 5

4- Tài sản cố định khác 7.385 7.385

54 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

1- Đất khuôn viên 2 7.279 7.279

2- Nhà 9 9.474 6.824 2.650

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 1.413 1.413

55 Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

1- Đất khuôn viên 2 1.122 1.122

2- Nhà 2 3.222 1.614 1.238 370

3- Xe ô tô 6 6

4- Tài sản cố định khác

56 Nhà hát Lớn Hà Nội

1- Đất khuôn viên 1 8.668 6.068

2- Nhà 1 9.684 7.084 2.600
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SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê
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Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác 

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 177 172 5

57 Báo Văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 134 134

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 59 59

58 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

1- Đất khuôn viên 349 349

2- Nhà 803 803

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 154 154

59 Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

1- Đất khuôn viên 8.299 8.299

2- Nhà 1.876 1.876

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 161 161

60 Viện phim Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 3.884 3.884

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 9 9

61 Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 250 250

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 266 266

62 Trung tâm chiếu phim QG

1- Đất khuôn viên 12.100 12.100

2- Nhà 21.550 21.550

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 3.170 3.170

63 Trường quay Cổ Loa 

1- Đất khuôn viên 122.598 85.934 30.000

2- Nhà 16.288 3.571 2.657 10.060

3- Xe ô tô 2 2
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4- Tài sản cố định khác 136 136

64 Trung tâm Công nghệ thông tin

1- Đất khuôn viên 689 689

2- Nhà 2.118 2.118

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 710 710

65 Thư viện Quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên 13.940 13.940

2- Nhà 30.747 29.848 354 545

3- Xe ô tô 1 1

4- Tài sản cố định khác 377 377

66 Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam

1- Đất khuôn viên 8.958 8.958

2- Nhà 8.711 8.711

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

67 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

68 Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

69 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 47 47

70 Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT

1- Đất khuôn viên 59.293 59.293

2- Nhà 19.437 19.437

3- Xe ô tô 5 5

4- Tài sản cố định khác 416 416
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71 Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 8.255 7.388 867

3- Xe ô tô 3 3

4- Tài sản cố định khác 565 565

72 Viện Bảo tồn Di tích

1- Đất khuôn viên 4.064 4.064

2- Nhà 6.201 6.201

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 316 316

73 Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 3.498 3.498

3- Xe ô tô 2 2

4- Tài sản cố định khác 597 597

Tổng cộng 99.652 3.797.367 46.179 3.424.063 2.606 120.078 15.452 139.052 20.633

Ghi chú:

- Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m
2
) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác.

- Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác; Trường hợp tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.

- Đối với tài sản là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được thì ghi vào “sử 

dụng hỗn hợp”.
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Số 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Văn phòng Bộ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 428.952 0

4- Tài sản cố định khác

2 Tổng cục Thể dục, Thể thao

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 3 1.487.083 0

4- Tài sản cố định khác 23 824.808 0 2 279.900 0

3 Tổng cục Du lịch

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

4 Thanh tra Bộ VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

5 Cục Hợp tác quốc tế

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1

4- Tài sản cố định khác

6 Cục Di sản văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

7 Cục Văn hóa Cơ sở

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

8 Cục Nghệ thuật Biểu diễn

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

9 Cục Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 10 403.485

Ghi chú

Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

STT
Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng         năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu số 10c-CK/TSCĐơn vị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã đơn vị:. 1057330
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Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

STT
Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

10 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

11 Cục Bản quyền tác giả

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 390.720

4- Tài sản cố định khác 2 173.990

12 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

13 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

14 Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 2 1.097.175

4- Tài sản cố định khác

15 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 691.667

4- Tài sản cố định khác 4 5.907.513

16 Trường ĐH SK Điện ảnh HN

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 488 35.401.973 71.515

17 Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

18 Học viện Âm nhạc quốc gia VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

19 Học viện Âm nhạc Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

20 Nhạc viện TP.HCM
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được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

21 Học viện Múa Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 370.132 0

4- Tài sản cố định khác

22 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

23 Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

24 Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

25 Trường CĐ Du lịch Hà Nội 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 3.695.698 2.029.290

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 884.140 1.500

26 Trường CĐ Du lịch Hải Phòng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

27 Trường CĐ Du lịch Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

28 Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

29 Trường CĐ Du lịch Nha Trang 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 131 924.428 14.756 31 129.517

30 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt 

1- Đất khuôn viên
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Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

31 Trường CĐ Du lịch Cần Thơ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

32 Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

33
Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây 

Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

34
Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt 

Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

35
Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng 

Nai

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

36
Truờng Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ 

Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

37 Trường Trung cấp Múa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

38 Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 15 22.558 75 156.821

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

39 Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Thu hồi Điều chuyển Bán

40 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

41 Bảo tàng Hồ Chí Minh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 490.800

4- Tài sản cố định khác

42 Khu Di tích CT HCM tại Phủ CT

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1 356.769

4- Tài sản cố định khác

43 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 37 2.045.635

44 Nhà hát Tuồng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 166 5.109.472

45 Nhà hát Chèo Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

46 Nhà hát Cải lương Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

47 Nhà hát ca múa DG Việt Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 67 1.400.237 70 1.433.237 3 33.000

48 Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

49 Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

50 Nhà hát Kịch Việt Nam
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1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

51 Nhà hát Tuổi trẻ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

52 Nhà hát Múa rối Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

53 Liên đoàn Xiếc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 12 1.474.200

54 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

55
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt 

Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

56 Nhà hát Lớn Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

57 Báo Văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

58 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

59 Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

60 Viện phim Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà
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3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

61
Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du 

lịch Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

62 Trung tâm chiếu phim QG

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

63 Trường quay Cổ Loa 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

64 Trung tâm Công nghệ thông tin

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

65 Thư viện Quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 2 712.318

4- Tài sản cố định khác

66 Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

67 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

68 Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

69 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

70 Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT
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Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

STT
Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 104 377.835 0

71
Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt 

Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

72 Viện Bảo tồn Di tích

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

73
Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ Điện 

ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

Tổng cộng 1 0 356.769 0 0 0 0 0 69 0 2.112.555 0 1.058 0 63.612.943 2.117.061 36 15 464.975 0 0 75 156.821 0 0

Ghi chú:

Trường hợp phát sinh xử lý tài sản theo hình thức khác theo quy định của pháp luật thì bổ sung các cột chỉ tiêu công khai về hình thức xử lý khác (số lượng, diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại) cho phù hợp



1

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Văn phòng Bộ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

2 Tổng cục Thể dục, Thể thao

1- Đất khuôn viên 14.135 12.611.383

2- Nhà 45.247 699.791.327 474.129.653 10.164.980 80 3.060.531 1.636.547 177.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 22 4.489.968 94.239

3 Tổng cục Du lịch

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

4 Thanh tra Bộ VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

5 Cục Hợp tác quốc tế

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

6 Cục Di sản văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

Mẫu số 10d-CK/TSC

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã đơn vị:. 1057330

NĂM 2022

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ



2

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

7 Cục Văn hóa Cơ sở

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

8 Cục Nghệ thuật Biểu diễn

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

9 Cục Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

10 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

11 Cục Bản quyền tác giả

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

12 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

13 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 2.041 515.230

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

14 Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác



3

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

15 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 2.250 11.062.529 10.062.275 436.816

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

16 Trường ĐH SK Điện ảnh HN

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.738 1.788.879

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

17 Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.570 2.795.000 2.133.000 1.829.400

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

18 Học viện Âm nhạc quốc gia VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 5.280 7.952.240

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

19 Học viện Âm nhạc Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

20 Nhạc viện TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 706 6.964.875 857.504 73 10.403.250 510.990

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 19 178.800

21 Học viện Múa Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 150 75.681 8.821 262.000 906 75.663.829 58.496.372 319.600

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

22 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 18.680 70.617.086 50.998.105 2.185.800

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

23 Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 7.060 20.060.329 6.865.073 472.360

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

24 Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 17.382 62.043.000 55.342.000 1.103.050

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

25 Trường CĐ Du lịch Hà Nội 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 535.412 4.894 16.988.375 7.867.119 752.400

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

26 Trường CĐ Du lịch Hải Phòng 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

27 Trường CĐ Du lịch Huế 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.563 402.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

28 Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

29 Trường CĐ Du lịch Nha Trang 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

30 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

31 Trường CĐ Du lịch Cần Thơ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

32 Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 14 2.657.736 1.700.951 84.550 160 274.543 79.276 674.686

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

33 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 240 404.750

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

34 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

35 Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 17.570 3.646.136

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

36 Truờng Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 939 562.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

37 Trường Trung cấp Múa TP.HCM

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

38 Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.065 3.747.528 2.312.917 177.700

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

39 Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 25 59.438 7.015 120.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

40 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.162 9.879 5.664 760

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

41 Bảo tàng Hồ Chí Minh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 40 954.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

42 Khu Di tích CT HCM tại Phủ CT

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 234 3.796.100 2.695.420

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

43 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1- Đất khuôn viên 794 983.000

2- Nhà 146 240.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

44 Nhà hát Tuồng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.000 281.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

45 Nhà hát Chèo Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

46 Nhà hát Cải lương Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

47 Nhà hát ca múa DG Việt Bắc

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

48 Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

49 Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

50 Nhà hát Kịch Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 300 570.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

51 Nhà hát Tuổi trẻ

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

52 Nhà hát Múa rối Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 220 408.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

53 Liên đoàn Xiếc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

54 Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 2.650 23.097.136 17.651.255 8.844.253

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

55 Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 1.608 11.458.853 6.992.011 370 4.088.501 2.494.739 9.620.880

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

56 Nhà hát Lớn Hà Nội

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 2.600 101.648.206 88.959.326

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 5 67.019.095 55.262.340

57 Báo Văn hóa

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

58 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

59 Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

60 Viện phim Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

61 Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch V.N

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

62 Trung tâm chiếu phim QG

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 3.831 7.235.000

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

63 Trường quay Cổ Loa 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 2.600 678.660

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác 3 319.257

64 Trung tâm Công nghệ thông tin

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

65 Thư viện Quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 354 838.375 545 2.567.500

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

66 Trung tâm  triển lãm VHNT Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

67 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

68 Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

69 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

70 Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác
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Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

kinh doanh 

trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số lượng/ 

diện tích
Nguyên giá Giá trị còn lại

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

STT TÀI SẢN

KINH DOANH CHO THUÊ

71 Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

1- Đất khuôn viên

2- Nhà 867 3.101.473 0 1.162.560

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

72 Viện Bảo tồn Di tích

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

73 Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

Tổng cộng 10.984 205.956.707 170.574.704 11.308.095 130.070 964.476.904 663.126.770 45.770.523 22.084 34.540.657 11.998.405 26.444.532

Ghi chú:

- Cột 3,7,11: Ghi chỉ tiêu diện tích đối với tài sản là đất, nhà; ghi chỉ tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác

- Trường hợp phát sinh hình thức khai thác khác theo hình thức khác theo quy định pháp luật thì bổ sung cột chỉ tiêu công khai về hình thức khai thác khác (tên hình thức khai thác, số lượng/diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại, số tiền thu được) cho 

phù hợp




